
STT TÊN HỌC PHẦN MÃ HỌC PHẦN KHÓA HỆ NGÀNH GIẢNG VIÊN CA HỌC NGÀY HỌC GĐ
CHUYỂN SANG 

GĐ

1 Kinh tế vĩ mô 22C1ECO50109801 DHCLC47IBE - KDQT 47 CLC-EN ĐH IBC01 Nguyễn Xuân Lâm Chiều thứ 5 08/18/2022 B1-405 B1-504

2 Quản trị xuất nhập khẩu 22C1BUS50307402 DHCLC46IBE - KDQT 46 CLC-EN ĐH IBC02 Bùi Thanh Tráng Chiều thứ 5 08/18/2022 B1-406 B1-701

3 Kinh tế lượng tài chính 22C1FIN50500411 DHCLC46FN - Tài chính 46 CLC-TV ĐH FNC11 Nguyễn Thị Hồng Nhâm Chiều thứ 5 08/18/2022 B1-407 B1-702

4 Phát triển và Marketing địa phương 22C1ECO50101802 DHCLC46IE - Kinh tế đầu tư 46CLC-TV ĐH IEC02 Nguyễn Ngọc Danh Chiều thứ 5 08/18/2022 B1-408 B1-703

5
Tiếng Anh - chuyên đề soạn thảo thư 

thương mại
22C1ENG51305209 DHCLC46IB - KDQT 46 CLC-TV ĐH IBC08 Bùi Mỹ Ngọc Chiều thứ 5 08/18/2022 B1-409 B1-704

6 Kinh tế lượng ứng dụng 22C1ECO50106704 DHCLC47IV - Kinh tế Đầu tư 47 CLC-TV ĐH IVC03,VAC01 Nguyễn Quang Sáng thứ 6 08/19/2022 B1-405 B1-702

7 Thuế Quốc tế 22C1TAX50402201 DHCLC46FN - Tài chính 46 CLC-TV ĐH HPTC.I.FNC.4 Đặng Thị Bạch Vân Sáng thứ 6 08/19/2022 B1-407 B1-704

8 Đầu tư tài chính (EN) 22C1FIN50502903 DHCLC46FN - Tài chính 46 CLC-TV ĐH FNC06 Lê Thị Phương Vy Sáng thứ 6 08/19/2022 B1-408 B1-707

9 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 22C1HIS51002613 DHCLC47AD - Quản trị 47 CLC-TV ĐH ADC04 Phạm Thành Tâm Sáng thứ 6 08/19/2022 B1-409 B1-708

10 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 22C1HIS51002617 DHCLC47IB - KDQT 47 CLC-TV ĐH IBC04 Hoàng Xuân Sơn Chiều thứ 6 08/19/2022 B1-405 B1-702

11 Sản phẩm phái sinh 22C1FIN50501506 DHCLC46FN - Tài chính 46 CLC-TV ĐH FNC04 Quách Doanh Nghiệp Chiều thứ 6 08/19/2022 B1-406 B1-703

12 Sản phẩm phái sinh 22C1FIN50504902 DHCLC46FNE - Tài chính 46 CLC-EN ĐH FNC02 Phùng Đức Nam Chiều thứ 6 08/19/2022 B1-407 B1-704

13 Đầu tư tài chính (EN) 22C1FIN50502907 DHCLC46FN - Tài chính 46 CLC-TV ĐH FNC10 Trần Thị Hải Lý Chiều thứ 6 08/19/2022 B1-408 B1-707

14 Phát triển kỹ năng quản trị 22C1MAN50212108 DHCLC46AD - Quản trị 46 CLC-TV ĐH ADC04 Lê Thanh Trúc Chiều thứ 6 08/19/2022 B1-409 B1-708

15 Kỹ năng mềm 22C1BUS50309528 DHCLC47FN - Tài chính 47 CLC-TV ĐH FNC10 Nguyễn Thế Hùng Sáng thứ 7 08/20/2022 B1-405 B1-703

16 Kỹ năng mềm 22C1BUS50307301 DHCLC46FNE - Tài chính 46 CLC-EN ĐH FNC01 Hoàng Cửu Long Sáng thứ 7 08/20/2022 B1-406 B1-704

17 Kinh tế lượng tài chính 22C1FIN50500407 DHCLC46FN - Tài chính 46 CLC-TV ĐH FNC07 Phùng Đức Nam Sáng thứ 7 08/20/2022 B1-408 B1-803

18 Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính Phần 3 22C1ENG51310902 DHCLC47FNE - Tài chính 47 CLC-EN ĐH FNC02,FNC03 Nguyễn Thị Diệu Chi Sáng thứ 7 08/20/2022 B1-409 B1-804

19 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 22C1HIS51002609 DHCLC47IV - Kinh tế Đầu tư 47 CLC-TV ĐH IVC01 Phạm Thành Tâm Chiều thứ 7 08/20/2022 B1-405 B1-509

20 Tài chính doanh nghiệp nâng cao 22C1FIN50504601 DHCLC46FNE - Tài chính 46 CLC-EN ĐH FNC01 Từ Thị Kim Thoa Chiều thứ 7 08/20/2022 B1-407 B1-704

21 Sản phẩm phái sinh 22C1FIN50504903 DHCLC46FNE - Tài chính 46 CLC-EN ĐH FNC03 Phùng Đức Nam Chiều thứ 7 08/20/2022 B1-408 B1-803

22 Hệ thống thông tin kế toán 22C1ACC50701408 DHCLC46KN - KTDN 46 CLC-TV ĐH KNC02 Nguyễn Bích Liên Chiều thứ 7 08/20/2022 B1-409 B1-804
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